   TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH.
KẾ HOACH DẠY BUỔI HAI MÔN TOÁN 6
Năm học 2023 – 2024

	
Tuần

	
Tiết
	
HỌC KỲ I


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1 ; 2

	LT về tập hợp số tự nhiên
LT về tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
	- Nhận biết được thứ tự các số tự nhiên.So sánh hai số tự nhiên
- Nhận dạng và mô tả số yếu tố cơ bản của hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
	

	2
	3 ; 4

	LT về phép cộng và phép trừ
LT về phép nhân và phép chia 
	-HS biết cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.
	

	3
	5 ; 6

	LT về lũy thừa với số mũ tự nhiên
LT về tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
	- Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa với số mũ tự nhiên.
Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
- Nhận dạng và mô tả số yếu tố cơ bản của hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
	

	4
	7 ; 8

	LT về thứ tự thực hiện phép tính
LT về hình chữ nhật, hình thoi
	- Biết thứ tự thực hiện các phép tính.Tính giá trị của một biểu thức.
- Biết một số yêu tố cơ bản (cạnh, đỉnh, góc) của hình chữ nhật, hình thoi.
	

	5
	9 ; 10

	LT về quan hệ chia hết.
LT về hình bình hành, hình thang cân.
	- Nhận biết quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
Biết một số yêu tố cơ bản (cạnh, đỉnh, góc) của hình bình hành, hình thang cân.
	

	6
	11 ; 12

	LT về dấu hiệu chia hết.
LT về số nguyên tố.
	-Tìm các ước và bội của một số tự nhiên.Nhận biết tính chia hết của một tổng cho một số
- Nhận biết khái niệm số nguyên tố và hợp số.Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.

	

	7
	13 ; 14

	LT về Ước chung, Ước chung lớn nhất.
LT Chu vi và diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang.
	- Xác định ước chung, ước chung lớn nhất của hai hoặc ba số tự nhiên đã cho Nhận biết phân số tối giản.
- Biết tính chu vi, tính diện tích của hình chữ nhật, hình vuông, hình thang.
	

	8
	15 ; 16

	Bội chung và bội chung nhỏ nhất
LT Chu vi và diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang.
	-Tìm bội, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên. Sử dụng bội chung nhỏ nhất để quy đồng mẫu các phân số và cộng, trừ phân số.
- Biết tính chu vi, tính diện tích của hình chữ nhật, hình vuông, hình thang.
	

	9
	17 ; 18

	Ôn tập giữa kỳ 1
	-Vận dụng các kiến thức đã học ở các bài trước để giải quyết một số dạng toán
	

	10
	19 ; 20

	Ôn tập chương II.
LT về diện tích các hình đã học
	-Vận dụng các kiến thức đã học ở các bài trước để giải quyết một số dạng toán
-Biết tính diện tích của một số hình cơ bản : hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình bình hành, hình thoi.
	

	11
	21 ; 22

	LT về tập hợp các số nguyên.
 LT về hình có trục đối xứng
	- Nhận biết, đọc và viết số nguyên, tập hợp số nguyên.
Nhận biết ý nghĩa của số nguyên âm trong một số tình huống thực tế.Biểu diễn số nguyên trên trục số.So sánh hai số nguyên.
- Nhận biết hình có trục đối xứng.

	

	12
	23 ; 24

	LT về phép cộng và phép trừ số nguyên.
LT về hình có trục đối xứng
	-Thực hiện phép cộng, trừ hai số nguyên.
Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí.
-Nhận biết trục đối xứng của một hình trên giấy bằng cách gấp đôi tờ giấy.
Gấp giấy để cắt một số hình đơn giản.

	

	13
	26 ; 26
	LT về phép cộng và phép trừ số nguyên.
LT về hình có tâm đối xứng
	-Thực hiện phép cộng, trừ hai số nguyên.
Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí.

	

	14
	27 ; 28
	LT về quy tắc dấu ngoặc.
LT về hình có tâm đối xứng
	-Nhận biết và áp dụng quy tắc dấu ngoặc trong tính toán, nhất là để tính nhẩm hay tính hợp lí
-Nhận biết hình có tâm đối xứng.Nhận biết tâm đối xứng của một số hình đơn giản.
	

	15
	29 ;30
	LT về phép nhân số nguyên
Ôn tập chương V ( Hình)
	-Thực hiện phép nhân hai số nguyên.Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm, tính hợp lí.Giải toán thực tiễn liên quan đến phép nhân số nguyên.
-Vận dụng các kiến thức đã học ở các bài trong chương  để giải quyết một số dạng toán
	

	16
	31 ; 32
	LT về phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.
	-Thực hiện phép chia hết đối với số nguyên.Nhận biết quan hệ chia hết trong tập số nguyên
Nhận biết, tìm ước và bội của một số nguyên.
	

	17
	33,34
	Ôn tập học ki I

	-Vận dụng các kiến thức đã học trong HKI, ôn tập các dạng toán liên quan
	

	18
	35,36
	Ôn tập học kì I

	-Vận dụng các kiến thức đã học trong HKI, ôn tập các dạng toán liên quan
	




	
Tuần

	
Tiết
	Học kì II


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	37,38
	LT về phân số, phân số bằng nhau
LT Điểm và đường thẳng 
	-Nhận biết phân số với tử và mẫu là các số nguyên
Nhận biết hai phân số bằng nhau, quy tắc bằng nhau của hai phân số.
Nhận biết hai phân số bằng nhau, quy tắc bằng nhau của hai phân số.
-Nhận biết điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt, 2 đường thẳng cắt nhau, song song
	

	20
	39,40
	LT về so sánh phân số
LT Điểm và đường thẳng 
	-Nhận biết được so sánh 2 phân số, hỗn số dương
-Nhận biết điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt, 2 đường thẳng cắt nhau, song song
	

	21
	41,42
	LT cộng, trừ phân số

	-Thực hiện phép cộng, phép trừ phân số. Vận dụng các tính chất phép cộng, quy tắc dấu ngoặc. Nhận biết số đối của 1 phân số
	

	22
	43,44
	LT nhân chia phân số 
LT về điểm nằm giữa hai tia. Tia.
	-Thực hiện phép nhân, chia. Vận dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng trong tính toán
-Nhận biết khái niệm tia, 2 tia đối nhau
	

	23
	45,46
	LT hai bài toán về phân số.
LT về điểm nằm giữa hai tia. Tia.
	-Tìm giá trị phân số của 1 số cho trước, tìm 1 số biết giá trị phân số của nó
-Nhận biết khái niệm tia, 2 tia đối nhau
	

	24
	47,48
	LT hai bài toán về phân số.
LT về đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
	-Giải quyết 1 số vấn đề thực tiễn gắn với 2 bài toán về phân số
-Nhận biết đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
	

	25
	49,50
	LT tính toán với số thập phân
	-Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

	

	26
	51,52
	LT tính toán với số thập phân
	-Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

	

	27
	53,54
	LT làm tròn số
LT về trung điểm đoạn thẳng
	-Làm tròn số thập phân. Ước lượng kết quả phép đo
Nhận biết trung điểm của đoạn thẳng.Giải các bài toán thực tế có liên quan đến trung điểm đoạn thẳng.
	

	28
	55,56
	LT một số bài toán về tỉ số phần trăm
	-Tính tỉ số hay tỉ số phần trăm của 2 số. Tính giá trị phần trăm của 1 số cho trước

	

	29
	57,58
	LT về dữ liệu và thu thập dữ liệu
LT về góc, số đo góc,
	-Phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê, biểu đồ tranh
-Nhận biết góc, đỉnh và cạnh của góc.Nhận biết góc bẹt. 
	

	30
	59,60
	LT về bảng thống kê và biểu đồ tranh
LT về góc, số đo góc.
	-Phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê, biểu đồ tranh
-Nhận biết được khái niệm số đo.Nhận biết được các góc đặc biệt
	

	31
	61,62
	LT biểu đồ cột
	-Vẽ biểu đồ cột, nhận ra vấn đề hoặc quy luật từ việc phân tích biểu đồ cột

	

	32
	63,64
	 LT biểu đồ cột kép
	-Vẽ biểu đồ kép. Nhận ra quy luật từ biểu đồ cột kép

	

	33
	65,66
	LT về xác suất thực nghiệm
	-Biểu diễn khả năng xảy ra 1 sự kiện theo xác suất thực nghiệm

	

	34
	67,68
	Ôn tập học kì
	-Nhận biết, nắm vững các kiến thức trong chương và giải quyết các bài tập, các vấn đề thực tiễn

	

	35
	69,70
	Ôn tập cuối năm

	Nhận biết, nắm vững các kiến thức trong chương và giải quyết các bài tập, các vấn đề thực tiễn
	



	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
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Tuần

	
Buổi
	Học kì I


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1
	LT về tập hợp số tự nhiên

	-Nhận biết được thứ tự các số tự nhiên.
So sánh hai số tự nhiên
	

	2
	2
	LT các phép tính về số tự nhiên

	-Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia  số tự nhiên
-Giải quyết vấn đề thực tiễn gắn với thực tiễn.
	

	3
	3
	LT về lũy thừa với số mũ tự nhiên

	-Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa với số mũ tự nhiên.
-Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
	

	4
	4
	LT về thứ tự thực hiện phép tính

	-Nhận biết thứ tự thực hiện các phép tính.
-Tính giá trị của một biểu thức.
	

	5
	5
	LT về quan hệ chia hết.

	-Tìm các ước và bội của một số tự nhiên.
-Nhận biết tính chia hết của một tổng cho một số.
	

	6
	6
	LT về dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

	-Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2,5,9,3 hay không
	

	7
	7
	LT về số nguyên tố
	-Nhận biết khái niệm số nguyên tố và hợp số.
-Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.
	

	8
	8
	LT về Ước chung, Ước chung lớn nhất.

	-Xác định ước chung, ước chung lớn nhất của hai hoặc ba số tự nhiên đã cho -Nhận biết phân số tối giản.
	

	9
	9
	LT về bội chung và bội chung nhỏ nhất

	-Tìm bội, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên. Sử dụng bội chung nhỏ nhất để quy đồng mẫu các phân số và cộng, trừ phân số.
	

	10
	10
	LT Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

	-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi, tính diện tích của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thoi.
	

	11
	11
	LT về tập hợp các số nguyên.
 
	-Nhận biết, đọc và viết số nguyên, tập hợp số nguyên.
-Nhận biết ý nghĩa của số nguyên âm trong một số tình huống thực tế.
 -Biểu diễn số nguyên trên trục số.So sánh hai số nguyên.
	

	12
	12
	LT về phép cộng và phép trừ số nguyên.

	-Thực hiện phép cộng, trừ hai số nguyên.
-Vận dụng các tính chất của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lí.
-Giải toán thực tiễn liên quan đến phép cộng hay trừ hai số nguyên.
	

	13
	13
	LT về hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.

	-Nhận biết hình có trục đối xứng.
-Nhận biết hình có tâm đối xứng.

	

	14
	14
	LT về quy tắc dấu ngoặc.

	-Nhận biết và áp dụng quy tắc dấu ngoặc trong tính toán, nhất là để tính nhẩm hay tính hợp lí
	

	15
	15
	LT về phép nhân số nguyên

	Thực hiện phép nhân hai số nguyên.
Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm, tính hợp lí.
Giải toán thực tiễn liên quan đến phép nhân số nguyên.
	

	16
	16
	LT về phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

	Thực hiện phép chia hết đối với số nguyên.
Nhận biết quan hệ chia hết trong tập số nguyên
Nhận biết, tìm ước và bội của một số nguyên.
	

	17
	17
	Ôn tập học ki I

	Vận dụng các kiến thức đã học trong HKI, ôn tập các dạng toán liên quan
	

	18
	18
	Ôn tập học kì I

	Vận dụng các kiến thức đã học trong HKI, ôn tập các dạng toán liên quan
	




	
Tuần

	
Buổi
	Học kì II


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	19
	LT về phân số, phân số bằng nhau

	-Nhận biết phân số với tử và mẫu là các số nguyên
-Nhận biết hai phân số bằng nhau, quy tắc bằng nhau của hai phân số.

	

	20
	20
	LT về so sánh phân số

	-Nhận biết được so sánh 2 phân số, hỗn số dương
	

	21
	21
	LT cộng, trừ phân số

	-Thực hiện phép cộng, phép trừ phân số. Vận dụng các tính chất phép cộng, quy tắc dấu ngoặc. Nhận biết số đối của 1 phân số
	

	22
	22
	LT nhân chia phân số 

	-Thực hiện phép nhân, chia. Vận dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng trong tính toán
	

	23
	23
	LT hai bài toán về phân số.

	-Tìm giá trị phân số của 1 số cho trước, tìm 1 số biết giá trị phân số của nó
	

	24
	24
	LT hai bài toán về phân số.

	-Tìm giá trị phân số của 1 số cho trước, tìm 1 số biết giá trị phân số của nó
	

	25
	25
	LT về đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

	-Nhận biết đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
	

	26
	26
	LT tính toán với số thập phân

	-Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

	

	27
	27
	LT làm tròn số

	-Làm tròn số thập phân. Ước lượng kết quả phép đo
	

	28
	28
	LT một số bài toán về tỉ số phần tram

	-Tính tỉ số hay tỉ số phần trăm của 2 số. Tính giá trị phần trăm của 1 số cho trước
	

	29
	29
	LT về trung điểm đoạn thẳng 

	-Nhận biết trung điểm của đoạn thẳng.
Giải các bài toán thực tế có liên quan đến trung điểm đoạn thẳng.
	

	30
	30
	LT về bảng thống kê và biểu đồ tranh

	-Phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê, biểu đồ tranh
	

	31
	31
	LT về góc, số đo góc.

	-Nhận biết góc, đỉnh và cạnh của góc.Nhận biết góc bẹt. Nhận biết điểm trong một góc.Nhận biết được khái niệm số đo.

	

	32
	32
	 LT biểu đồ cột, biểu đồ cột kép

	-Vẽ biểu đồ cột, nhận ra vấn đề hoặc quy luật từ việc phân tích biểu đồ cột
-Vẽ biểu đồ kép. Nhận ra quy luật từ biểu đồ cột kép
	

	33
	33
	LT về xác suất thực nghiệm

	-Biểu diễn khả năng xảy ra 1 sự kiện theo xác suất thực nghiệm
	

	34
	34
	Ôn tập học kì
	Nhận biết, nắm vững các kiến thức trong chương và giải quyết các bài tập, các vấn đề thực tiễn
	

	35
	35
	Ôn tập cuối năm

	Nhận biết, nắm vững các kiến thức trong chương và giải quyết các bài tập, các vấn đề thực tiễn
	



	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt




TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH.
KẾ HOACH DẠY BUỔI HAI MÔN TOÁN 7
Năm học 2023– 2024

	
Tuần

	
Tiết
	Học kì I


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1
2
	LT tập hợp số hữu tỉ
LT góc ở vị trí đặc biệt
	- Biết số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ Q, số đối của số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. So sánh hai số hữu tỉ.
Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.

	

	2
	3
4
	LT cộng, trừ số hữu tỉ
LT tia phân giác của một góc
	-Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong Q.Vận dụng các tính chất của phép cộng và quy tắc dấu ngoặc để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lý.
-Nhận biết tia phân giác của 1 góc.Vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập
	

	3
	5 ; 6
	LT về lũy thừa của một số hữu tỉ
	-Mô tả phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.Thực hiện tính tích, thương hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa

	

	4
	7

8
	LT về thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế.
LT về hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.
	-Mô tả thứ tự thực hiện phép tính.Mô tả quy tắc chuyển vế.
Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
-Nhận biết  các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng.Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.
	

	5
	9 ; 10
	LT về thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế.(tiếp)
	Mô tả thứ tự thực hiện phép tính.Mô tả quy tắc chuyển vế.
Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ.


	

	6
	11
12
	Hướng dẫn ôn tập chương I đại số 
LT về hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.(tiếp)
	Tập hợp số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ, cách biểu diễn, so sánh hai số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia và thứ tự thực hiện phép tính trong tập hợp số hữu tỉ. Lũy thừa của số hữu tỉ. Quy tắc chuyển vế đổi dấu.
-Nhận biết cách vẽ hai đường thẳng song song.Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.
	

	7
	13 ; 14
	LT về số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	-Nhận biết số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước
	

	8
	15
16
	LT số vô tỉ. Căn bậc hai số học.
LT về tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song.
	Nhận biết số vô tỉ
Nhận biết căn bậc hai số học của 1 số không âm
Tính giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.
	

	9
	17
18
	LT về số thực.
LT về tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song (tiếp)
	-Nhận biết số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực.
Biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi.
Nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực
-Nhận biết tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
Mô tả một số tính chất của hai đường thẳng song song

	

	10
	19
20
	LT Thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu.
LT định lý và chứng minh định lý.
	-Thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn, bảng hỏi
-Nhận biết định lý, giả thiết, kết luận của định lý.
Làm quen với chứng minh định lý
	

	11
	21
22
	LT Thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu.
LT Tổng ba góc của một tam giác.
	-Phân loại dữ liệu.
Nhận biết tính đại diện của dữ liệu.
-Giải thích tổng các góc trong một tam giác bằng 180 độ
	

	12
	23
24

	LT biểu đồ hình quạt tròn.
LT Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
	-Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn
-Nhận biết hai tam giác bằng nhau.
Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh
	

	13
	25;  26
	LT trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
	-Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản

	

	14
	27
28
	LT biểu đồ hình quạt tròn
LT trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	-Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn
-Giải thích các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	

	15
	29
30
	LT biểu đồ đoạn thẳng.
LT tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
	-Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.Nhận ra vấn đề hoặc quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng
Nhận biết tam giác cân, giải thích tính chất của tam giác cân
Nhận biết khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng và các tính chất cơ bản của đường trung trực.
Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập.
	

	16
	31 ; 32
	Ôn tập học kì I phần đại 
	-Ôn tập về các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ, số thực. 
Ôn tập về dữ liệu. biểu đồ

	

	17
	33,34
	Ôn tập học kì phần hình 
	-Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

	

	18
	35,36
	Ôn tập chung
	-Ôn tập về các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ, số thực. 
Ôn tập về dữ liệu. biểu đồ
	




	
Tuần

	
Tiết
	Học kì II


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	37, 38
	LT về tỉ lệ thức

	Nhận biết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán
	

	20
	39
40
	LT về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
LT quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.
	Nhận biết hai định lý về cạnh và góc đối diện trong tam giác.
Vận dụng vào tam giác vuông để biết được cạnh lớn nhất trong tam giác vuông.
	

	21
	41
42
	LT đại lượng tỉ lệ thuận.
LT quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

	Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận.Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận
Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
	

	22
	43
44
	LT đại lượng tỉ lệ nghịch.
LT quan hệ giữa ba cạnh của tam giác.
	Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch.Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch
	

	23
	45,46
	LT biểu thức đại số
	Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số.
Tính giá trị của biểu thức đại số.
	

	24
	47,48
	LT Đa thức một biến
	của đơn thức.
Nhận biết đa thức và các hạng tử của nó
Thu gọn và sắp xếp đa thức.
Nhận biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của một đa thức.
Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
Nhận biết nghiệm của 1 đa thức
	

	25
	49,50
	LT cộng trừ đa thức một biến.
	Thực hiện các phép tính cộng, trừ hai đa thức.
Nhận biết các tính chất của phép cộng đa thức.
Vận dụng các tính chất của phép cộng đa thức trong tính toán.
	

	26
	51
52
	LT nhân đa thức một biến.
LT Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.
	Thực hiện phép nhân hai đa thức cùng biến
Nhận biết và vận dụng các tính chất của các phép tính về đa thức trong tính toán
Nhận biết đường trung tuyến của tam giác.
Nhận biết sự đồng quy của 3 đường trung tuyến trong một tam giác
	

	27
	53,54
	LT chia đa thức một biến.
	Thực hiện các phép tính chia hai đa thức 1 biến.
Nhận biết và vận dụng các tính chất của các phép tính về đa thức trong tính toán.
	

	28
	55,56
	LT Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác.
	Nhận biết đường trung trực của tam giác.
Nhận biết sự đồng quy của 3 đường trung trực trong một tam giác
	

	29
	57, 58
	Hướng dẫn ôn tập chương VI đại số 
	Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán 
Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

	

	30
	59, 60
	Hướng dẫn ôn tập chương IX hình học.
	Nhận biết sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

	

	31
	61
62
	LT làm quen với biến cố.
LT hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, biến cố không thể trong một số ví dụ đơn giản
Mô tả 1 số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Giải thích một số vấn đề thực tiễn gắn với tính diện tích xung quanh, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	

	32
	63
64
	LT làm quen với xác suất của biến cố.
LT hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. 
	Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn.
Mô tả và tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

	

	33
	65
66
	Hướng dẫn ôn tập chương IV (phần thống kê)
Hướng dẫn ôn tập chương X hình học. 
	Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
Giải thích một số vấn đề thực tiễn gắn với tính diện tích xung quanh, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Giải thích một số vấn đề thực tiễn gắn với tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
	

	34
	67, 68
	Ôn tập cuối năm

	Nhận biết, nắm vững các kiến thức trong chương và giải quyết các bài tập, các vấn đề thực tiễn
	

	35
	69,70
	Ôn tập cuối năm
	Nhận biết, nắm vững các kiến thức trong chương và giải quyết các bài tập, các vấn đề thực tiễn

	



	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	

Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt



 










TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH.
KẾ HOACH DẠY CÂU LẠC BỘ MÔN TOÁN 7
Năm học 2023 – 2024

	
Tuần

	
Buổi
	Học kì I


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1
	LT tập hợp số hữu tỉ
	- Nhận biết số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ Q, số đối của số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
- So sánh hai số hữu tỉ.

	

	2
	2
	LT cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ
	Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong Q
Vận dụng các tính chất của phép cộng và quy tắc dấu ngoặc để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lý.

	

	3
	3
	LT về lũy thừa của một số hữu tỉ
	Mô tả phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
Thực hiện tính tích, thương hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa
	

	4
	4
	 LT góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
	Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.
Nhận biết tia phân giác của 1 góc.
Vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập
	

	5
	5
	LT về thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế.
	Mô tả thứ tự thực hiện phép tính.
Mô tả quy tắc chuyển vế.
Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ.
	

	6
	6
	LT về hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.
	Nhận biết  các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.

	

	7
	7
	LT về số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	Nhận biết số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước

	

	8
	8
	LT số vô tỉ.Số thực. Căn bậc hai số học.
	Nhận biết số vô tỉ
Nhận biết căn bậc hai số học của 1 số không âm
Tính giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.
	

	9
	9
	LT về tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song.
	Nhận biết tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
Mô tả một số tính chất của hai đường thẳng song song

	

	10
	10
	LT Thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu.
	Thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn, bảng hỏi.Phân loại dữ liệu.Nhận biết tính đại diện của dữ liệu.

	

	11
	11
	LT Tổng ba góc của một tam giác.
	Giải thích tổng các góc trong một tam giác bằng 180 độ

	

	12
	12
	LT Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
	Nhận biết hai tam giác bằng nhau.
Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh
	

	13
	13
	LT trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
	Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c-g-c và g-c-g.
Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản

	

	14
	14
	LT trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	Giải thích các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
	

	15
	15
	LT biểu đồ hình quạt tròn.
	Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn

	

	16
	16
	LT biểu đồ đoạn thẳng.
	Đọc và mô tả dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
Nhận ra vấn đề hoặc quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng

	

	17
	17
	LT tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
	Nhận biết tam giác cân, giải thích tính chất của tam giác cân.Nhận biết khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng và các tính chất cơ bản của đường trung trực.Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập.

	

	18
	18
	Ôn tập chung
	Ôn tập các kiến thức đã học

	




	
Tuần

	
Buổi
	Học kì II


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	19
	LT về tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán

	

	20
	20
	 LT quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.
	Nhận biết hai định lý về cạnh và góc đối diện trong tam giác.
Vận dụng vào tam giác vuông để biết được cạnh lớn nhất trong tam giác vuông.

	

	21
	21
	LT quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.
Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

	

	22
	22
	LT đại lượng thuận, tỉ lệ nghịch.
	Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

	

	23
	23
	LT quan hệ giữa ba cạnh của tam giác.
	Nhận biết liên hệ về độ dài giữa 3 cạnh trong một tam giác
	

	24
	24
	LT biểu thức đại số
	Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số.
Tính giá trị của biểu thức đại số.
	

	25
	25
	LT Đa thức một biến
	Nhận biết đơn thức và bậc của đơn thức.
Nhận biết đa thức và các hạng tử của nó
Thu gọn và sắp xếp đa thức.
Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
Nhận biết nghiệm của 1 đa thức
	

	26
	26
	LT cộng trừ đa thức một biến.
	Thực hiện các phép tính cộng, trừ hai đa thức.
Nhận biết các tính chất của phép cộng đa thức.
Vận dụng các tính chất của phép cộng đa thức trong tính toán.

	

	27
	27
	LT nhân đa thức một biến.
	Thực hiện phép nhân hai đa thức cùng biến
Nhận biết và vận dụng các tính chất của các phép tính về đa thức trong tính toán

	

	28
	28
	LT chia đa thức một biến.
	Thực hiện các phép tính chia hai đa thức 1 biến.
Nhận biết và vận dụng các tính chất của các phép tính về đa thức trong tính toán.

	

	29
	29
	LT Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.
	Nhận biết đường phân giác của tam giác.
Nhận biết sự đồng quy của 3 đường phân giác trong một tam giác
	

	30
	30
	LT Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác.
	Nhận biết đường trung trực của tam giác.
Nhận biết sự đồng quy của 3 đường trung trực trong một tam giác
	

	31
	31
	LT hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	Mô tả 1 số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Giải thích một số vấn đề thực tiễn gắn với tính diện tích xung quanh, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
	

	32
	32
	LT hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. 
	Mô tả và tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

	

	33
	33
	LT làm quen với biến cố.
	Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, biến cố không thể trong một số ví dụ đơn giản

	

	34
	34
	LT làm quen với xác suất của biến cố.
	Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, biến cố không thể trong một số ví dụ đơn giản


	

	35
	35
	Ôn tập cuối năm
	
Ôn tập tổng hợp các kiến thức của chương
	


      
	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	

Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
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Tuần

	
Tiết
	Học kì I


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1,2 
	LT về  đơn thức 
LT tứ giác
	- Nhận biết đơn thức, đơn thức thu gọn, hệ số, phần biến và bậc của đơn thức.Thu gọn đơn thức.
Mô tả khái niệm tứ giác, tứ giác lồi.
- Giải thích định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi
	

	2
	3,4
	LT về  đa thức 
LT hình thang, hình thang cân
	- Nhận biết các khái niệm: đa thức, hạng tử của đa thức, đa thức thu gọn và bậc của đa thức.
-Nhận biết dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân
	

	3
	5,6
	LT phép cộng và phép trừ đa thức
LT phép cộng và phép trừ đa thức
	Nắm được cách cộng, trừ hai đa thức
 Thực hiện các phép tính cộng, trừ đa thức
	

	4
	7,8
	LT phép nhân đa thức
LT hình bình hành
	- Thực hiện phép tính nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức.
Nhận biết dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành


	

	5
	9,10
	LT  phép chia đa thức cho đơn thức
LT hình chữ nhật
	- Nắm được cách chia đơn thức cho đơn thức (trường hợp chia hết), chia đa thức cho đơn thức (trường hợp chia hết).Thực hiện được các phép tính trên đa thức.
- Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.Nhận biết dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật
	

	6
	11,12
	LT  nhân chia đa thức
LT hình thoi
	- Nắm được cách nhân, chia đa thức
- Giải thích các tính chất của hình thoi. Nhận biết dấu hiệu để một hình là hình thoi.

	

	7
	13,14
	Hướng dẫn ôn tập chương I đa thức
LT hình vuông
	- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Giải thích các tính chất của hình vuông. Nhận biết dấu hiệu hình vuông.
	

	8
	15,16
	Hướng dẫn ôn tập chương III tứ giác
Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1
	- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
	

	9
	17,18
	LT  hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, hay một hiệu
LT lập phương của một tổng hay một hiệu
	Nhận biết hằng đẳng thức.
- Mô tả hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

	

	10
	19,20
	LT tổng và hiệu hai lập phương
LT định lý Ta lét
	- Mô tả các hằng đẳng thức: lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu.

	

	11
	21,22
	LT chung các hằng đẳng  thức
LT đường trung bình của tam giác
	- Luyện tập củng cố 7 hằng đẳng thức
- Mô tả định nghĩa đường trung bình của tam giác.Giải thích tính chất đường trung bình của tam giác
	

	12
	23,24
	LT phân tích đa thức thành nhân tử
LT tính chất đường phân giác trong tam giác
	- Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử.
- Mô tả ba cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung; Nhóm các hạng tử; Sử dụng hằng đẳng thức 
- Giải thích tính chất đường phân giác trong của tam giác.
- Sử dụng tính chất đường phân giác trong của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng và tỉ số của hai đoạn thẳng
	

	13
	25,26
	LT phân tích đa thức thành nhân tử
Hướng dẫn bài tập cuối chương IV
	- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
	

	14
	27,28
	Hướng đẫn bài tập cuối chương II 
Hướng đẫn bài tập cuối chương II ( tiếp )
	- Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
	

	15
	29,30
	LT biểu diễn dữ liệu bằng bảng và biểu đồ
Hướng dẫn tìm hiểu công thức lãi kép
	- Chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
- Lựa chọn biểu đồ phù hợp với dữ liệu cho trước.
	

	16
	31,32
	LT phân tich số liệu thóng kê
LT các bài toán thực tế liên quan tới tính lãi suất
	-Phát hiện và giải quyết được vấn đề, quy luật đơn giản dựa trên phân tích số liệu.
- Nhận ra tính hợp lí của dữ liệu được biểu diễn.
- Nhận biết mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8.
	

	17

	33,34
	Ôn tập học kì 1
Ôn tập học kì 1( tiếp)
	Vận dụng các kiến thức đã học trong HKI, ôn tập các dạng toán liên quan
	

	18
	35,36
	Hướng dẫn vẽ hình trên phần mềm
	Sử dụng  phần mềm GeoGebra tính toán các phép tính trên đa thức
	




	
Tuần

	
Tiết
	Học kì II


	
	
	Nội dung dạy

		Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	37,38
	LT Phân thức đại số 
LT Hai tam giác đồng dạng
	- Nhận biết phân thức đại số, tử thức và mẫu thức của một phân thức.
- Viết điều kiện xác định của phân thức và tính giá trị của phân thức tại giá trị của biến thoả mãn điều kiện xác định.
- Nhận biết hai phân thức bằng nhau

	

	20
	39,40
	LT Tính chất cơ bản của phân thức đại số
	- Mô tả tính chất cơ bản của phân thức đại số.
- Rút gọn phân thức đại số.
- Biết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức trong trường hợp thuận lợi
	

	21
	41,42
	LT Phép cộng và phép trừ phân thức đại số
LT ba trường hợp đồng dạng của tam giác
	Thực hiện phép nhân và phép chia hai phân thức đại số.
- Vận dụng tính chất của phép nhân phân thức trong tính toán
	

	22
	43,44
	LT Phép nhân và phép chia phân thức đại số
LT ba trường hợp đồng dạng của tam giác
	- Nhận biết và giải thích hai tam giác đồng dạng dựa trên ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
- Áp dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào các vấn đề thực tiễn
	

	23
	45,46
	LT phương trình bậc nhất một ẩn
LT ba trường hợp đồng dạng của tam giác
	- Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất
- Nhận biết và giải thích hai tam giác đồng dạng dựa trên ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
- Áp dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào các vấn đề thực tiễn
	

	24
	47,48
	LT giải bài toán bằng cách lập phương trình
LT định lý Pythagore
	-Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình
bậc nhất
- Giải thích định lí Pythagore.
- Tính độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí
Pythagore
	

	25
	49,50
	LT giải bài toán bằng cách lập phương trình 
LT về trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
	-Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình
bậc nhất
Giải thích các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
	

	26
	51,52
	LT khái niệm hàm số, đồ thị của hàm số
LT về trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
	- Nhận biết những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.
- Tính giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng các tam giác vuông đồng dạng.
	

	27
	53,54
	LT hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

	- Thiết lập bảng giá trị của hàm số bậc nhất.
- Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất.

	

	28
	55,56
	LT hệ số góc của đường thẳng
LT các hình đồng dạng
	- Nhận biết khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a z 0).
- Nhận biết hai hình đồng dạng.
- Nhận biết hai hình đồng dạng phối cảnh.

	

	29
	57,58
	LT chung về hàm số bậc nhất
Hướng dẫn bài tập cuối chương IX
	Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 27 đến bài 29
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
	

	30
	59,60
	Hướng dẫn bài tập cuối chương VII
LT hình chóp tam giác đều
	Ôn tập củng cố các kiến thức đã học trong chương.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
- Tạo lập hình chóp tam giác đều.
- Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện
tích xung quanh của hình chóp tam giác đều
	

	31
	61,62
	LT cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số
LT hình chóp tam giác đều
	Tính xác suất bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố và số kết quả có thể trong trường hợp các kết quả có thể là đồng khả năng
- Tạo lập hình chóp tam giác đều.
- Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.
	

	32
	63,64
	LT Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng.
LT hình chóp tứ giác đều.
	- Tính xác suất thực nghiệm trong một số ví dụ có tình huống thực tế.
- Ước lượng xác suất của một biến cố bằng xác suất thực nghiệm.
- Ứng dụng trong một số bài toán đơn giản
- Tạo lập hình chóp tam giác đều.
- Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.
	

	33
	65,66
	 Luyện tập chung về xác suất thực nghiệm.
	Luyện tập củng cố các kiến thức đã học từ bài 30 đến bài 32
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn
	

	34
	67,68
	Ôn tập học kì 2

	Vận dụng các kiến thức đã học trong HKII, ôn tập các dạng toán liên quan
	

	35
	69,70
	Một vài ứng dụng của hàm số bậc nhất trong tài chính

	Giới thiệu một vài ứng dụng đơn giản của hàm số bậc nhất
	




	Ban giám hiệu

	Tổ trưởng CM

	Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt


         
TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH.
KẾ HOACH DẠY THÊM MÔN TOÁN 9
Năm học 2023 – 2024

	
Tuần

	
Tiết
	Học kì I


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	1,2
	LT căn bậc hai và hằng đẳng thức
LT hệ thức lượng trong tam giác vuông
	HS nắm được căn bậc hai và hằng đẳng thức
HS biết  hệ thức lượng trong tam giác vuông và vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
	

	2
	3,4
	LT nhân các căn bậc hai
LT hệ thức lượng trong tam giác vuông
	HS biết nhân các căn bậc hai
 HS biết  hệ thức lượng trong tam giác vuông và vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
	

	3
	5,6
	LT chia các căn bậc hai
LT tỉ số lượng giác
	HS biết chia các căn bậc hai
HS biết vận dụng tỉ số lượng giác vào giải toán
	

	4
	7,8
	LT  về biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai
LT hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	HS biết biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai
LT hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông vào giải toán thực tế
	

	5
	9,10
	LT  về biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai
LT hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	HS biết biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai
LT hệ thức về cạnh và góc 
	

	6
	11,12
	LT  rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Hướng dẫn ôn tập chương I hình
	HS biết rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Giải các bài toán hình học thực tế
	

	7
	13,14
	LT  rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
LT  rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai ( tiếp)
	HS biết biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai và các câu hỏi phụ có liên quan
	

	8
	15,16
	LT ứng dngj thực tế của TSLG
LT ứng dngj thực tế của TSLG ( tiếp)
	HS biết ứng dụng thực tế của TSLG vào giải toán
	

	9
	17,18
	LT đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
LT đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 ) ( tiếp) 
	HS biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
	

	10
	19,20
	LT đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
LT đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	LT đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
LT đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
	

	11
	21,22
	LT hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
LT hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
	HS biết hệ số góc của đường thẳng y = ax + b 
( a ≠ 0 )
	

	12
	23,24
	LT đường kính và dây
LT đường kính và dây
	HS biết đường kính và dây
	

	13
	25,26
	LT vị trí tương đối của hai đường tròn
LT vị trí tương đối của hai đường tròn ( tiếp)
	HS phân biết được vị trí tương đối của hai đường tròn

	

	14
	27,28
	LT tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
LT tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
	HS biết tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
Vận dụng vào giải toán
	

	15
	29,30
	LT giải hệ phương trình bằng pp thế
LT giải hệ phương trình bằng pp thế ( tiếp)
	HS giải hệ phương trình bằng pp thế

	

	16
	31,32
	Hướng dẫn ôn tập chương II hình học
LT tổng hợp chương II
	HS ôn tập tổng hợp kiến thức chương II
	

	
17
	33,34
	Ôn tập học kì phần đại số 
	HS ôn tập tổng hợp kiến thức kì I ( Đại số)
	

	
18
	35,36
	Ôn tập học kì phần hình học
	HS ôn tập tổng hợp kiến thức kì I ( Hình học)
	



        
	
Tuần

	
Tiết
	Học kì II


	
	
	Nội dung dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	37,38
	LT giải phương trình bằng pp cộng đại số
LT góc ở tâm
	HS biết giải phương trình bằng pp cộng đại số
Biết góc ở tâm
	

	20
	39,40
	LT giải phương trình  bằng pp đặt ẩn phụ
LT  lien hệ giữa cung và dây
	HS biết giải phương trình  bằng pp đặt ẩn phụ
Liên hệ giữa cung và dây vào giải toán
	

	21
	41,42
	LT về giải bài toán bằng cách lập  hệ phương trình
LT  góc nội tiếp
	HS giải bài toán bằng cách lập  hệ phương trình
HS biết góc nội tiếp và tính chất của nó
	

	22
	43,44
	LT về giải bài toán bằng cách lập  hệ PT ( tiếp )
LT  góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	HS giải bài toán bằng cách lập  hệ PT
HS biết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
	

	23
	45,46
	LT về giải bài toán bằng cách lập  hệ PT ( tiếp )
LT góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn
	HS giải bài toán bằng cách lập  hệ PT 
HS biết góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn và tính chất của nó
	

	24
	47,48
	LT vẽ đồ thi hàm số y = ax2 ( a ≠ 0)
LT cung chứa góc
	HS biết vẽ đồ thi hàm số y = ax2 ( a ≠ 0)
HS biết cung chứa góc
	

	25
	49,50
	LT tứ giác nội tiếp
LT tứ giác nội tiếp ( tiếp)
	HS biết chứng minh tứ giác nội tiếp
	

	26
	51,52
	LT giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm
LT giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm
	HS biết giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm
	

	27
	53,54
	LT hệ thức Vi ét
LT hệ thức Vi ét ( tiếp )
	HS vận dụng hệ thức Vi ét vào giải toán

	

	28
	55,56
	LT hệ thức Vi ét ( tiếp )
LT hệ thức Vi ét ( tiếp )
	HS vận dụng hệ thức Vi ét vào giải toán

	

	29
	57,58
	LT phương trình quy về pt bậc hai
LT phương trình quy về pt bậc hai
	HS biết giải phương trình quy về pt bậc hai

	

	30
	59,60
	LT giải bài toán bằng cách lập phương trình
LT giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp)
	HS thành thạo giải bài toán bằng cách lập phương trình

	

	31
	61,62
	LT giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp)
LT giải bài toán bằng cách lập phương trình(tiếp)
	HS thành thạo giải bài toán bằng cách lập phương trình

	

	32
	63,64
	LT  diện tích xq và thể tích hình trụ
LT diện tích xq và thể tích hình nón
	HS biết tính diện tích xq và thể tích hình trụ, diện tích xq và thể tích hình nón
	

	33
	65,66
	LT diện tích xq và thể tích hình cầu 
Hướng dẫn ôn tập học kì II phần hình học 
	HS biết tính diện tích xq và thể tích hình cầu 
	

	34
	67,68
	Hướng dẫn ôn tập chương IV đại số 
Ôn tập học ki II phần đại số
	Hs ôn tập tổng hợp kiến thức chương IV( Đại số)
	

	35
	69,70
	Ôn tập cuối năm
	
HS ôn tập tổng hợp cuối năm
	



                
	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	
                                 Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt



KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN TOÁN 9 NĂM HỌC 2023 - 2024
Chủ đề bám sát chương trình
	
TT

	
Tên chủ đề
	
Số tiết
	
Tuần dạy

	
1
	
Các bài toán về căn thức bậc hai

	
8
	
1,2,3,4,5,6,7,8

	
2
	
Hệ thức lượng trong tam giác vuông

	
4
	
9,10,11,12

	
3
	
Hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số.

	
3
	
13,14,15

	
4
	Mối liên hệ đường kính và dây. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

	
3
	
16,17,18

	
5
	
Giải hệ ptbn 2 ẩn và giải bt bằng cách lập hệ pt

	
4
	
19,20,21,22

	
6
	
Chứng minh tứ giác nội tiếp

	
4
	
23,24,25,26

	
7
	
Giải phương trình bậc hai và ứng dụng hệ thứcVi-et

	
3
	
27,28,29

	
8
	
Giải bài toán bằng cách lập phương trình

	
4
	
30,31,32,33

	
9
	
Hình học không gian

	
2
	
34,35



                  
	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	

Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
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KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 6
Năm học: 2023 – 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Các phép toán trong N

	2
	Buổi 2: Tìm số tự nhiên

	3
	Buổi 3: Qui tắc đếm số

	4
	Buổi 4: Các phép toán trong Z

	5
	Buổi 5: Điểm, đường thẳng, cộng đoạn thẳng

	6
	Buổi 6: Dãy số có qui luật

	7
	Buổi 7: Ba bài toán đố cơ bản về phân số

	8
	Buổi 8: Giải toán bằng máy tính cầm tay

	9
	Buổi 9: Ứng dụng toán học trong thực tiễn

	10
	Buổi 10: Góc. Các bài tập về góc.



KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 7
Năm học: 2023– 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Dãy số viết theo qui luật

	2
	Buổi 2: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

	3
	Buổi 3: Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

	4
	Buổi 4: Số thực, căn bậc hai

	5
	Buổi 5: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

	6
	Buổi 6: Tính số đo góc trong hình học 7

	7
	Buổi 7: Tính số đo góc trong hình học 7

	8
	Buổi 8: Tìm GTLN của biểu thức

	9
	Buổi 9: Tìm GTNN của biểu thức

	10
	Buổi 10: Tìm giá tị nguyên của một biểu thức.





KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 8
Năm học: 2023– 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Các phương pháp phân tích thành nhân tử

	2
	Buổi 2: Các phương pháp phân tích thành nhân tử

	3
	Buổi 3: Các phương pháp phân tích thành nhân tử

	4
	Buổi 4: Tìm GTLN của một biểu thức

	5
	Buổi 5: Tìm GTNN của một biểu thức

	6
	Buổi 6: Phương trình bậc nhất một ẩn

	7
	Buổi 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

	8
	Buổi 8: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

	9
	Buổi 9: Toán cực trị trong hình học

	10
	Buổi 10: Toán cực trị trong hình học




KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 9
Năm học: 2023 – 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

	2
	Buổi 2: Hê thức lượng trong tam giác vuông

	3
	Buổi 3: Giải phương trình vô tỉ

	4
	Buổi 4: Giải phương trình vô tỉ

	5
	Buổi 5: Tìm GTNN, tìm GTLN của một biểu thức

	6
	Buổi 6: Bài tập về tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

	7
	Buổi 7: Bồi dưỡng về Parabol và đường thẳng

	8
	Buổi 8: Các phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp

	9
	Buổi 9: Ứng dụng của hệ thức Viét

	10
	Buổi 10: Toán cực trị trong hình học




               
	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng CM

	

Nguyễn Thị Phương Anh
	Đỗ Thị Minh Nguyệt


                



























KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN 6
Năm học: 2023 – 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên

	2
	Buổi 2: Cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên

	3
	Buổi 3: Cách tìm UCLN

	4
	Buổi 4: Cách tìm BCNN

	5
	Buổi 5: Các cách nhận biết điểm nằm giữa hai điểm

	6
	Buổi 6: Cộng, trừ số nguyên

	7
	Buổi 7: Cộng, trừ số nguyên

	8
	Buổi 8: Cộng, trừ phân số

	9
	Buổi 9: Cộng, trừ phân số

	10
	Buổi 10: Cách nhận biết tia nằm giữa hai tia.Vẽ góc





KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN 7
Năm học: 2023 – 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Cộng, trừ số hữu tỉ

	2
	Buổi 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

	3
	Buổi 3: Nhân,chia số hữu tỉ

	4
	Buổi 4: Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

	5
	Buổi 5: Các cách chứng minh hai đường thẳng song song

	6
	Buổi 6: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

	7
	Buổi 7: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

	8
	Buổi 8: Cộng, trừ đa thức

	9
	Buổi 9: Nhân cjia đơn, đa thức.

	10
	Buổi 10: Biến cố. Xác suất biến cố.




KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN 8
Năm học: 2023 – 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Nhân đa thức

	2
	Buổi 2: Nhân đa thức

	3
	Buổi 3: Ôn luyện về bảy hằng đẳng thức

	4
	Buổi 4: Ôn luyện về bảy hằng đẳng thức

	5
	Buổi 5: Phân tích đa thức thành nhân tử

	6
	Buổi 6: Phân tích đa thức thành nhân tử

	7
	Buổi 7: Cộng, trừ phân thức

	8
	Buổi 8: Cộng, trừ phân thức

	9
	Buổi 9: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

	10
	Buổi 10: Chứng minh hai tam giác đồng dạng





KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN 9
Năm học: 2023 – 2024

	STT
	Nội dung dạy


	1
	Buổi 1: Tìm điều kiện của căn thức

	2
	Buổi 2: Nhân,chia các căn bậc hai

	3
	Buổi 3:Nhân,chia các căn bậc hai

	4
	Buổi 4: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

	5
	Buổi 5: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

	6
	Buổi 6: Các hệ thức lượng trong tam giác vuông

	7
	Buổi 7: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
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